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​PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.

Bài 1. (0,5 điểm): a) Chữ số 5 trong số thập phân 97,253 có giá trị là:

A.  [image: image1.wmf]5

1000



B.  [image: image2.wmf]5

100



C. [image: image3.wmf]5

10


                 
D.  5

Bài 2: (0,5 điểm) Số đo thời gian nào ngắn nhất trong các số đo thời gian sau:
          
A. 
[image: image4.wmf]3
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 giờ              
B.  0,25 giờ                 C. 20 phút                 D. 600 giây 
Bài 3. (0,5 điểm) Hình tam giác có cạnh đáy 28 cm, chiều cao 5 cm. Diện tích của hình tam giác đó là: 
A. 1400 cm2

B. 70 cm2

C. 14 cm2

D. 700cm2

Bài 4. (0,5 điểm) Thể tích một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7m, chiều rộng 6m và chiều cao 4m là:

A. 17 m3                   
B. 104 m3                
C. 168 m3               
D. 52 m3  
Bài 5. (0,5 điểm): Một lớp học có 25 học sinh,trong đó có 12 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp đó ?

A. 48%                    B. 32%                     C. 40%                   D. 60%
Bài 6. (0,5 điểm): Diện tích hình tròn có bán kính r=6cm là

A.113,04 cm2                  B.11,304 cm2                  C.1130,4 cm2                D.11304 cm2
PHẦN II: TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Bài 1: (2 điểm)  Đặt tính rồi tính: 
a) 250,285 + 582,52         b) 2109,63 – 632,72         c) 82,42 
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 4,8         d) 192,78 : 3,4
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: (1,0 điểm) Tìm x:
a) x – 2,751 = 6,3 
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     b) x + 3,5 = 4,72 + 2,28
Bài 3: (1,0 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 75 km 641 m = …………. km

b. 41 cm2 5 mm2 = …………. cm2


c. 1 giờ 30 phút = …………. giờ

d. 8 m3 20 dm3 = ………….. dm3
Bài 4: (2,0 điểm) Một ô tô đi từ A lúc 12 giờ 15 phút và đến B lúc 17 giờ 35 phút. Dọc đường ô tô nghỉ trong 1giờ 5phút. Hãy tính vận tốc của ô tô, biết quãng đường AB dài 170 km.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5: (1,0 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
(0,25 × 36 + 0,1 × 110) × 0,5 – (150 × 0,2 – 96 : 4)

                
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	GV coi thi 

( Ký, ghi rõ họ, tên)
	GV chấm lần 1

( Ký, ghi rõ họ, tên)
	GV chấm lần 2
( Ký, ghi rõ họ, tên)
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Phần I: Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm
	Bài 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	D
	B
	C
	A
	A


Phần II: Tự luận: (7 điểm)
Bài 1: (2,0 điểm) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm 

	a. 832,805
	b) 1476,91
	c) 395,616
	d) 56,7


* Lưu ý: Đặt tính sai không cho điểm, 

               Viết kết quả chưa thẳng cột trừ 0,25 điểm mỗi phép tính.

Bài 2: (1,0 điểm) Mỗi bài tìm x đúng 0,5 điểm
	a) x – 2,751 = 6,3 
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    x – 2,751 = 15,12               (0,25 điểm)

                x  = 15,12 + 2,751

                x  = 17,871             (0,25 điểm)
	b) x + 3,5 = 4,72 + 2,28

    x + 3,5 = 7                     (0,25 điểm)

             x = 7 – 3,5
             x = 3,5                   (0,25 điểm)


Bài 3: (1,0 điểm) Điền đúng mỗi kết quả thích hợp vào chỗ chấm: 0,25 điểm

a. 75 km 641 m = 75,641 km

b. 41 cm2 5 mm2 = 41,05 cm2


c. 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ


d. 8 m3 20 dm3 = 8020 dm3
Bài 4: (2,0 điểm)

Bài giải

Thời gian ô tô đi từ A đến B kể cả thời gian nghỉ là:

     17 giờ 35 phút- 12 giờ 15 phút= 5 giờ 20 phút
(0,5 điểm)
Thời gian ô tô đi từ A đến B không kể thời gian nghỉ là:

    5 giờ 20 phút- 1 giờ 5 phút= 4 giờ 15 phút
(0,5 điểm)

Đổi 4 giờ 15 phút = 4,25 giờ  

(0,25 điểm)
Vận tốc của ô tô là: 

        170 : 4,25= 40 (km/giờ)
(0,5 điểm)

                                Đáp số: 40 km/ giờ
(0,25 điểm)
- Viết sai câu lời giải, sai đơn vị, thiếu đáp số trừ  0,25 điểm  
Bài 11: (1,0 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
(0,25 × 36 + 0,1 × 110) × 0,5 – (150 × 0,2 – 96 : 4)

= (0,25 × 4 × 9  + 0,1 × 10 × 11) × 0,5 – (15 × 10 × 0,2 – 24)
(0,25 điểm) 
= (1 × 9 + 1 × 11) × 0,5 – (15 × 2 – 24)



(0,25 điểm)
= 20 × 0,5 – (30 – 24)






(0,25 điểm)
= 10 – 6








(0,25 điểm)
= 4
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